
THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM
ĐO ĐẠC, CẮM MỐC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Xây dựng định mức nhân công và bộ đơn giá đo đạc, cắm mốc giải phóng mặt bằng phục vụ công tác thu hồi đất, giao đất xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.
2. Yêu cầu: 
- Việc xây dựng định mức được thực hiện theo thời gian thực tế để hoàn thành các nội dung công việc đo đạc, cắm mốc giải phóng mặt bằng phục vụ công tác thu hồi đất, giao đất.

- Tính toán đơn giá sản phẩm cho từng loại nội dung công việc đo đạc, cắm mốc giải phóng mặt bằng trên cơ sở định mức đã được xây dựng phải đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, chi tiết, khoa học.

- Các bảng tính phải xây dựng trên phần mềm Microsoft Excel, đảm bảo tính thông dụng, dễ sử dụng.

- Đơn giá sản phẩm của từng loại công việc phải tính toán theo đơn giá chi tiết của từng nội dung công việc, sau đó tổng hợp đơn giá theo từng cấp địa hình.
- Các loại chi phí của nội dung công việc đo đạc, cắm mốc giải phóng mặt bằng được tính toán theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/02/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai.


II. CĂN CỨ PHÁP LÝ:
- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

- Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
- Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/02/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai;
- Nghị định số 44/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ Hướng quy định mức đóng hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

- Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực;

- Thông tư 05/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức;
- Thông tư 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức;

- Thông tư 06/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động đối với cán bộ, công chức, viên chức;
- Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính;
- Thông tư số 50/2013/QĐ-BTNMT ngày 27/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
- Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai;
- Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Quyết định số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26 tháng 12 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

- Định mức sử dụng vật tư ban hành tại văn bản số 1784/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức vật tư trong xây dựng;

- Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng ban hành kèm theo Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng;
- Quyết định số 1154/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc công bố bảng đơn giá nhân công xây dựng trên địa bản tỉnh Quảng Trị;
- Văn bản số 2603/UBND-TN ngày 16 tháng 6 năm của UBND tỉnh Quảng Trị về việc áp dụng định mức đo đạc, cắm mốc giải phóng mặt bằng phục vụ công tác thu hồi đất, giao đất xây dựng các công trình dự án trên địa bàn tỉnh;
- Giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 5 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (theo Công bố số 1573/CB/STC-SXD ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Sở Xây dựng, Sở Tài chính.
III. NỘI DUNG CỦA BỘ ĐƠN GIÁ:

Bộ đơn giá đo đạc, cắm mốc giải phóng mặt bằng phục vụ công tác thu hồi đất, giao đất xây dựng các công trình dự án trên địa bàn tỉnh; gồm các nội dung chính sau đây:

1. THUYẾT MINH ĐƠN GIÁ.

2. PHẦN I: ĐƠN GIÁ:

2.1. Các mức chỉ tiêu, hệ số chủ yếu áp dụng trong tính toán đơn giá;

2.2. Tổng hợp đơn giá đo đạc, định vị, cắm mốc giải phóng mặt bằng;
2.3. Đơn giá chi tiết sản xuất mốc bê tông giải phóng mặt bằng.
3. PHẦN II: CHI PHÍ NHÂN CÔNG, VẬT LIỆU, DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ ĐO ĐẠC, CẮM MỐC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
3.1. Chi phí nhân công;

3.2. Chi phí dụng cụ;

3.3. Chi phí vật liệu;

3.4. Chi phí thiết bị.

4. PHẦN III: ĐỊNH MỨC NHÂN CÔNG, VẬT LIỆU, DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ ĐO ĐẠC, CẮM MỐC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
4.1. Định mức nhân công;

4.2. Định mức dụng cụ;

4.3. Định mức vật liệu;

4.4. Định mức thiết bị.

5. PHẦN PHỤ LỤC
5.1. Bảng phân tích đơn giá sản xuất, chôn mốc bê tông;
5.2. Bảng tính khối lượng sản xuất 01 mốc bê tông GPMB;

5.3. Bảng điều chỉnh giá ca máy;
5.4. Biểu cước vận chuyển hàng hóa;
5.5. Bảng giá vật liệu xây dựng, vật tư sản xuất mốc bê tông GPMB;
5.6. Giá vật liệu sản xuất mốc tại thành phố Đông Hà;

5.7. Bảng lương ngày của công tác đo đạc, cắm mốc giải phóng mặt bằng;
5.8. Đơn giá nhân công xây dựng mốc bê tông GPMB.
IV. THUYẾT MINH CHI TIẾT TỪNG LOẠI CHI PHÍ:

1. CHI PHÍ TRONG ĐƠN GIÁ:

1.1. Chi phí trực tiếp: Bao gồm chi phí nhân công, chi phí vật liệu, chi phí dụng cụ, chi phí máy và thiết bị để hoàn thành công tác đo đạc, cắm mốc giải phóng mặt bằng.

1.1.1. Chi phí nhân công:

- Đơn giá tiền lương ngày của công tác đo đạc, cắm mốc giải phóng mặt bằng: Theo đơn giá tiền lương ngày công lao động kỹ thuật của bộ đơn giá đo đạc bản đồ; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị; với mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng.
- Đơn giá tiền lương ngày của công tác sản xuất mốc bê tông: Theo đơn giá nhân công xây dựng tính theo ngày công trực tiếp sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được ban hành theo Quyết định số 1154/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc công bố bảng đơn giá nhân công xây dựng trên địa bản tỉnh Quảng Trị.
* Cột LĐKT trong bảng đơn giá được tính bằng:
- Đối với ngoại nghiệp: ĐGLĐKTC.BẬC x ĐMLĐKT x ĐB x HS TT
- Đối với nội nghiệp: ĐGLĐKTC.BẬC x ĐMLĐKT x ĐB

+ ĐGLĐKTC BẬC: đơn giá tiền lương LĐKT theo cấp bậc kỹ thuật;
+ ĐMLĐKT: định mức lao động (xác định theo định mức đã được xây dựng)

+ ĐB: Định biên xác định cấp bậc kỹ thuật công việc (theo định mức đã được xây dựng);
+ HSTT: Hệ số phải ngừng nghĩ việc do thời tiết (1,25).

- Phụ cấp khu vực (mức 0,1) cho một ngày công ngoại nghiệp (PCKV 0,1/ngày) tính bằng:
PCKV0,1/ngày=lương tối thiểu x 0,1/26 x (1+TLCPC) x (1+TLBH)

- Phụ cấp khu vực (mức 0,1) cho một ngày công nội nghiệp (PCKV 0,1/ngày) tính bằng:

PCKV0,1/ngày=lương tối thiểu x 0,1/26 x (1+TLCPC) x (1+TLĐGKV)

Trong đó: 

+ TLCPC: là tỷ lệ tính chi phí chung đối với từng loại công việc

+ LTĐGKV: là tỷ lệ trích các khoản đóng góp và các khoản phụ cấp được phép tính trích trên phụ cấp khu vực

Ghi chú: 

- Cột "Định mức" trong các bảng nhân công đã được tính thành công cá nhân của các công việc theo định mức;


- Cột "Thành tiền" đối với lao động kỹ thuật ngoại nghiệp đã nhân với hệ số ngừng nghĩ việc do thời tiết;


- Cột "phụ cấp khu vực 0,1" trong bảng đơn giá sản phẩm tính bằng:



PCKV 0,1 = PCKV0,1/ngày x ĐMLĐCNSP

Trong đó: ĐMLĐCNSP là định mức công lao động cá nhân, đơn vị sản phẩm.


- Cột "phụ cấp khu vực 0,1" trong bảng đơn giá sản phẩm đã được tính riêng nhưng chưa tổng hợp vào đơn giá sản phẩm; tùy vào khu vực thực hiện công việc, mà phụ cấp khu vực được tính vào đơn giá sản phẩm = Cột "PCKV 0,1" x hệ số phụ cấp khu vực (theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDTb ngày 05/11/2005);


- Đối với công tác ngoại nghiệp tính hệ số phải ngừng nghĩ việc do thời tiết là 1,25; nội nghiệp không tính hệ số phải ngừng nghĩ việc do thời tiết.


- Chi phí lao động kỹ thuật được điều chỉnh khi có sự thay đổi về chế độ tiền lương của nhà nước.
1.1.2. Chi phí vật liệu, dụng cụ, thiết bị:

- Định mức sử dụng dụng cụ, vật liệu và thiết bị của công tác đo đạc, cắm mốc GPMB được tính toán trên cơ sở định mức dụng cụ, vật liệu và thiết bị được ban hành kèm theoThông tư số 50/2013/TT-BTNMT ngày 27/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Định mức đúc mốc bê tông của mỗi cột mốc giải phóng mặt bằng căn cứ theo Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng ban hành kèm theo Văn bản số 1776/BXD-VP và định mức vật tư trong xây dựng kèm theo Văn bản số 1784/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng;

-  Đơn giá dụng cụ, vật liệu và thiết bị tính bình quân chung theo giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; 

- Thời hạn sử dụng dụng cụ theo quy định trong Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành tại Thông tư số 50/2013/TT-BTNMT ngày 27/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thời hạn sử dụng và số ca sử dụng một năm của từng loại máy móc, thiết bị áp dụng theo Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/02/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai;
- Giá vật liệu đúc bê tông được tính theo đơn giá đã được công bố trên địa bàn tỉnh tại thời điểm xây dựng đơn giá;   

1.2. Chi phí chung: 


Chi phí chung bao gồm các chi phí quản lý của đơn vị thực hiện công tác đo đạc, cắm mốc giải phóng mặt bằng, chi phí điều hành sản xuất tại công trường, chi phí phục vụ công nhân, chi phí phục vụ thi công tại công trường và một số chi phí khác.

Chi phí chung (C) tính theo quy định tại Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Bộ xây dựng về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát. Được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp (T), cụ thể như sau:
	Chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp (tỷ đồng)
	≤ 1
	1 ÷ ≤ 2
	> 2

	Định mức tỷ lệ chi phí chung C (%) 
	70
	65
	60


Chi phí chung công tác sản xuất mốc bê tông giải phóng mặt bằng được tính theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; được tính với mức 5% trên chi phí trực tiếp.


2. CHI PHÍ NGOÀI ĐƠN GIÁ:
Các chi phí chưa được tính vào đơn giá bao gồm:

- Chi phí khảo sát, lập phương án kỹ thuật đo đạc, cắm mốc;

- Chi phí kiểm tra nghiệm thu;

- Thu nhập chịu thuế tính trước;

- Chi phí bồi thường thiệt hại;

- Chi phí ăn định lượng; 

- Chi phí thuê tàu, xe;

- Chi phí mua nước ngọt phục vụ sinh hoạt.

Các chi phí trên sẽ được tính khi lập dự toán cụ thể cho từng công trình theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/02/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính.


I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC:
1. Công tác chuẩn bị: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ; kiểm tra, kiểm nghiệm máy móc thiết bị; thu thập tài liệu, lập phương án thi công.


2. Chọn điểm trạm đo, xây dựng lưới khống chế đo vẽ: Khảo sát khu vực thực hiện công trình để chọn điểm trạm đo và xây dựng lưới đo vẽ phục vụ đo đạc, cắm mốc giải phóng mặt bằng.  


3. Xác định tọa độ mốc trên bản vẽ: Tính toán và ghi tọa độ các vị trí mốc cần cắm trên bản vẽ thiết kế.   


4. Nhập tọa độ vào máy đo: Nhập tọa độ dạng (X,Y) của mốc GPMB đã được tính toán trên bản vẽ thiết kế vào máy toàn đạc điện tử.  


5. Định vị tọa độ mốc, cắm cọc gỗ tại thực địa: Sử dụng máy toàn đạc điện tử hoặc các loại máy móc, thiết bị khác có độ chính xác đảm bảo yêu cầu để định vị tọa độ các vị trí mốc của bản vẽ thiết kế ra thực địa, cắm cọc gỗ tại vị trí định vị chính xác tại thực địa.


6. Vận chuyển mốc: Vận chuyển mốc từ điểm tập kết mốc tại công trình đến nơi vị trí cần chôn mốc.


7. Đào, đắp đất chôn mốc: Đào, đắp đất chôn mốc theo yêu cầu thiết kế.

8. Đo hoàn công mốc: Sử dụng máy toàn đạc điện tử hoặc các loại máy móc, thiết bị có độ chính xác đảm bảo yêu cầu để đo đạc lại vị trí mốc bê tông GPMB đã được chôn.


9. Lập hồ sơ hoàn công: Hồ sơ hoàn công được lập sau khi hoàn thành công tác đo đạc, cắm mốc tại thực địa bao gồm: bản đồ hoàn công, bảng tọa độ mốc GPMB, báo cáo tổng kết kỹ thuật và các tài liệu có liên quan trong quá trình thi công công trình. 

10. Phục vụ kiểm tra nghiệm thu: Sau khi hoàn thành công tác đo đạc, cắm mốc đơn vị thi công chuẩn bị tài liệu, hồ sơ phục vụ công tác kiểm tra, nghiệm thu chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm đo đạc, cắm mốc GPMB; bàn giao sản phẩm công trình cho chủ đầu tư.

11. Đúc mốc bê tông: Mốc bê tông được đúc với Mac 200, có kích thước (10 x 10 x 80)cm; đế mốc (30 x 30 x 10)cm.
II. CẤP ĐỊA HÌNH:
1. Địa hình cấp I:

- Vùng đồng bằng (kể cả khu vực đô thị) có địa hình đơn giản, dân cư thưa thớt, hướng ngắm không bị vướng. 
- Vùng trung du, đồi thấp sườn rất thoải và độ cao thấp dưới 20m, chủ yếu là đồi trọc, thông thoáng, đi lại thuận tiện, không ảnh hưởng đến hướng ngắm.
Được áp dụng địa hình cấp II đi lại khó khăn, có độ dốc trên 10%.
2. Địa hình cấp II:

- Vùng đồng bằng (kể cả khu vực đô thị) có địa hình tương đối đơn giản, ít dân cư, hướng ngắm bị vướng ít, dễ chặt phát.

- Vùng đồi dân cư thưa, độ cao từ 20 - 30m chủ yếu là đồi trọc ít cỏ cây nhưng khối lượng chặt phát ít, dân cư thưa.
Được áp dụng địa hình cấp III đi lại khó khăn, có độ dốc trên 10%.
3. Địa hình cấp III:

- Vùng đồng bằng (kể cả khu vực đô thị) có dân cư đông, địa hình ít bị chia cắt, hướng ngắm khó thông suốt, phải chặt phát. Vùng trung du đồi núi cao từ 30m - 50m, trên đỉnh có bụi hoặc lùm cây, mật độ dân cư vừa phải, hướng ngắm khó thông suốt phải phát dọn;
- Vùng bãi sông, bãi bồi thực vật mọc thành bãi; cây mọc thấp xen lẫn hướng ngắm không thông suốt; 

- Vùng đồi núi, làng mạc, đi lại khó khăn, hướng ngắm không thông suốt;
Được áp dụng địa hình cấp IV đi lại khó khăn, có độ dốc trên 10%.
4. Địa hình cấp IV:

- Khu vực thị trấn, thị xã dân cư đông đúc, nhà cửa san sát hướng ngắm khó thông suốt;
- Vùng đồi núi thấp, độ dốc tương đối lớn, hướng ngắm không thông suốt phải chặt phát, địa hình bị phân cắt xen lẫn có rừng cây công nghiệp, cây đặc sản, đi lại khó khăn, việc chặt phát thông hướng bị hạn chế;
- Vùng đồng lầy, nhiều bụi cây, bụi gai tầm nhìn hạn chế rất nhiều.

5. Địa hình cấp V:

- Khu vực thành phố, thị xã, dân cư và phương tiện giao thông đi lại đông đúc, nhà cửa dày đặc, nhiều nhà cao tầng, cây cao ảnh hưởng đến độ thông suốt của hướng ngắm.

- Vùng rừng núi cao trên 100m địa hình phân cắt nhiều, có độ dốc lớn, cây cối rậm rạp, hướng ngắm không thông suốt, đi lại khó khăn.
- Vùng bãi thủy triều lầy lội, thụt sâu, cây mọc cao hơn tầm ngắm, đi lại khó khăn, phải chặt phá nhiều.

6. Địa hình cấp VI:

- Vùng rừng núi hoang vu rậm rạp, có thú dữ, muỗi, vắt, rắn độc, hướng ngắm rất khó thông suốt, khối lượng chặt phá rất lớn, đi lại rất khó khăn.

- Vùng núi cao từ 100m đến 300m địa hình hiểm trở, dốc cao, vách đứng khó leo trèo đi lại.

- Vùng hải đảo có độ dốc lớn, cây cối rậm rạp, địa hình phức tạp.

- Vùng đặc biệt, vùng biên giới xa xôi, hẻo lánh, cây cối rậm rạp. Đi lại khó khăn, vùng có nhiều bom mìn chưa được rà phá.

III. GHI CHÚ
- Đơn giá đo đạc, cắm mốc giải phóng mặt bằng phục vụ công tác thu hồi đất, giao đất xây dựng công trình được thực hiện bằng máy toàn đạc điện tử hoặc các loại máy móc, thiết bị công nghệ khác có độ chính xác đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định hiện hành của Nhà nước; 

- Khi lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán, trong phương án thiết kế kỹ thuật cần trình bày cụ thể phương pháp, công nghệ, máy móc, thiết bị sử dụng thi công công trình.
- Độ chính xác của mốc GPMB theo chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản chung của lưới khống chế đo vẽ cấp 2 được quy định tại Điều 10 của Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính.



















PHẦN I


ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC, CẮM MỐC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH





























PHẦN II





 CHI PHÍ NHÂN CÔNG, VẬT LIỆU, DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ 


ĐO ĐẠC, CẮM MỐC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG


























PHẦN III





 ĐỊNH MỨC NHÂN CÔNG, VẬT LIỆU, DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ 


ĐO ĐẠC, CẮM MỐC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG


























PHẦN PHỤ LỤC





























PHẦN II





 CHI PHÍ NHÂN CÔNG, VẬT LIỆU, DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ 


ĐO ĐẠC, CẮM MỐC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
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